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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 41 HỘ GIA ĐÌNH CÓ DIỆN TÍCH THU HỒI DƯỚI 30% ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHƯA
ĐƯỢC GIAO ĐẤT DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LẠI YÊN (CŨ)

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Sơn Đồng) 

STT Họ và tên trong thông báo

Địa chỉ
(Thôn Lại

Yên ...)

Tổng DT
đất NN

hợp pháp
có nguồn

gốc
giao theo
nghị định

64/CP

Tổng DT
các DA

theo
phương

án bồi
thường

Tỷ lệ %
thu hồi

Diện tích
đất dịch
vụ được

hưởng

Ghi chú

1 Lý Đức Thành 2 810 110.0 14% 11.0 Chưa nhận đất dịch vụ

2 Phan Trọng Lực 3 480 120.0 25% 12.0 Chưa nhận đất dịch vụ

3 Nguyễn Văn Chi 1 2160 360 16.7% 36 Chưa nhận đất dịch vụ

4 Nguyễn Thị Duyên
(Kiển) 1 420 62.6 14.9% 6.26 Chưa nhận đất dịch vụ

5 Lý Thị Tình 2 720 72.4 10.1% 7.24 Chưa nhận đất dịch vụ

6 Trịnh Đình Xuân 2 1560 34.4 2.2% 3.44 Chưa nhận đất dịch vụ

7 Dương Thị Huyên 2 1500 137.7 9.2% 13.77 Chưa nhận đất dịch vụ

8 Đỗ Xuân Thưởng 3 840 180 21.4% 18 Chưa nhận đất dịch vụ

9 Nguyễn Thị Bợt 3 828 108 13.0% 10.8 Chưa nhận đất dịch vụ

10 Nguyễn Thông Tấn 3 1188 14.6 1.2% 1.46 Chưa nhận đất dịch vụ

11 Phạm Thị Bồng 3 768 48 6.3% 4.8 Chưa nhận đất dịch vụ

12 Nguyễn Trọng Thiện 4 1320 10.1 0.8% 1.01 Chưa nhận đất dịch vụ

13 Nguyễn Thị Dần (Hội) 4 1075 60 5.6% 6 Chưa nhận đất dịch vụ

14 Nguyễn Thị Túc 4 1356 264 19.5% 26.4 Chưa nhận đất dịch vụ

15 Vũ Tiến Thọ 4 780 216 27.7% 21.6 Chưa nhận đất dịch vụ

16 Nguyễn Đăng Chiến 4 1092 108 9.9% 10.8 Chưa nhận đất dịch vụ

17 Phạm Bá Thu 4 840 28 3.3% 2.8 Chưa nhận đất dịch vụ

18 Phan Thị Lạng 4 1058 49 4.6% 4.9 Chưa nhận đất dịch vụ

19 Nguyễn Bá Lương 4 468 9 1.9% 0.9 Chưa nhận đất dịch vụ

20 Nguyễn Văn Thìn 4 1296 233 18.0% 23.3 Chưa nhận đất dịch vụ

21 Nguyễn Thị Thuận 4 1260 15 1.2% 1.5 Chưa nhận đất dịch vụ

22 Phan Trọng Tý 4 864 197 22.8% 19.7 Chưa nhận đất dịch vụ

23 Phạm Thị Thìn 4 1632 43.9 2.7% 4.39 Chưa nhận đất dịch vụ

24 Trịnh Đình Hồng 2 35 3.5 Chưa nhận đất dịch vụ

25 Nguyễn Đình Đạo 2 73 7.3 Chưa nhận đất dịch vụ

26 Lý Đức Dũng 2 29 2.9 Chưa nhận đất dịch vụ

27 Nguyễn Thị Tý (Diễm) 2 50 5.0 Chưa nhận đất dịch vụ

28 Nguyễn Thị Bình (Yến) 2 33 3.3 Chưa nhận đất dịch vụ

29 Nguyễn Đình Tiến 2 73 7.3 Chưa nhận đất dịch vụ

30 Phan Trọng Cường 3 58 5.8 Chưa nhận đất dịch vụ

31 Phạm Thị Nụ
Nguyễn Thị Nụ, 3 144 14.4 Chưa nhận đất dịch vụ

32 Nguyễn Văn Bính 3 61 6.1 Chưa nhận đất dịch vụ

33 Nguyễn Thông Sửu 3 45 4.5 Chưa nhận đất dịch vụ

34 Nguyễn Thị Vượng 3 44 4.4 Chưa nhận đất dịch vụ

35 Nguyễn Thị Hiên (Phú) 4 1735 360 20.75% 36.0 Chưa nhận đất dịch vụ

36 Phạm Tuấn Việt 4 607 48 7.91% 4.8 Chưa nhận đất dịch vụ

37
Nguyễn Trọng Trọng

1 248 24.8 Chưa nhận đất dịch vụ

38
Nguyễn Văn Hành

3 180 18.0 Chưa nhận đất dịch vụ

39
Vũ Tiến Quang

1 2,004.0 569 28.4% 57 Chưa nhận đất dịch vụ

40 Nguyễn Thị Liệu 4 1956 540 27.6% 54.0 Chưa nhận đất dịch vụ

41 Phan Thị Dung 4 1143.7 63.7 5.6% 6.37 Chưa nhận đất dịch vụ
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